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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp 
  giáo viên tiểu học 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Vụ trưởng Công chức- Viên chức, Bộ Nội vụ,


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp  giáo viên tiểu học, 

  Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, bao gồm: giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên tiểu học hạng III và giáo viên tiểu học hạng II.


2. Thông tư này áp dụng đối với giáo viên tiểu học trong các trường công lập có cấp tiểu học đồng thời có thể áp dụng đối với giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.


Điều 2. Chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
1. Chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là tên gọi thể hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học trong các trường có cấp tiểu học, được sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học.

2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên  tiểu học bao gồm: nhiệm vụ; tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
Điều 3. Phân hạng và tên gọi chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 
Theo chức danh nghề nghiệp, giáo viên tiểu học được phân loại thành 3 hạng với các cấp độ từ thấp đến cao như sau:
- Giáo viên tiểu học hạng IV; 

- Giáo viên tiểu học hạng III;
- Giáo viên tiểu học hạng II. 

Chương II

TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 
Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng IV 
Giáo viên tiểu học hạng IV có hai loại: giáo viên tiểu học hạng IV trình độ trung cấp và giáo viên tiểu học hạng IV trình độ cao đẳng.

1. Nhiệm vụ

a) Giảng dạy, giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học cấp tiểu học;

b) Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém cấp tiểu học;
c) Vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục  và làm đồ dùng dạy học cho học sinh tiểu học;

d) Vận dụng các phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập  theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, hình thành năng lực và phương pháp tự học của học sinh; 

đ) Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn; tham gia phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ;

e) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức, đoàn thể liên quan để tổ chức, hướng dẫn các hoạt động giáo dục, tham gia tư vấn tâm lí học sinh tiểu học;

g) Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các hội thi cho học sinh tiểu học; 
h) Chấp hành sự phân công, kiểm tra, đánh giá của các cấp quản lí giáo dục.

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp


a) Yên tâm với nghề, có ý thức đúc rút và cải tiến kinh nghiệm giáo dục, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao; 
    
b) Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và của ngành giáo dục; có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo;


c) Có thái độ đúng mức với học sinh; chủ động giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức; tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh;

 
d) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp;

đ) Thực hiện nghiêm túc phê bình và tự  phê bình. 

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

       
a) Giáo viên tiểu học hạng IV trình độ trung cấp tối thiểu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy; 


Giáo viên tiểu học hạng IV trình độ cao đẳng tối thiểu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy; 


b) Biết ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy và giáo dục học sinh tiểu học; 


c) Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên hàng năm có kết quả trung bình trở lên;


d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; giáo viên ngoại ngữ phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 2 hoặc biết sử dụng tiếng dân tộc trong  giảng dạy, giáo dục học sinh ở vùng dân tộc thiểu số. 

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ


a) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;


b) Nắm được kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học;


c) Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học; 


d) Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh tiểu học;

đ) Có khả năng viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; biết áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục học sinh tiểu học.

 
Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng III 

1. Nhiệm vụ

Giáo viên tiểu học hạng III, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng IV, còn thực hiện một hoặc nhiều trong các nhiệm vụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình/phương pháp mới;

b) Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm khi được phân công;  

c) Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ khối chuyên môn; viết sáng kiến kinh nghiệm; tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp cấp trường trở lên;

d) Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học từ cấp trường trở lên; 

đ) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi/giáo viên chủ nhiệm giỏi/tổng phụ trách đội giỏi; 

e) Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp trường trở lên.


2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp


a) Yêu nghề, yên tâm với nghề, thường xuyên đúc rút và cải tiến kinh nghiệm giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; 

b) Gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật và của ngành giáo dục; gương mẫu giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo;


c) Chân thành, chủ động giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh;


d) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp;


đ) Gương mẫu thực hiện phê bình và tự phê bình.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 


a) Tối thiểu có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy; 


b) Ứng dụng có hiệu quả và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học;


c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2; giáo viên ngoại ngữ phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 2; hoặc sử dụng tốt tiếng dân tộc trong giảng dạy, giáo dục học sinh ở vùng dân tộc thiểu số;

      
d) Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên hàng năm có kết quả khá trở lên;

    
đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học hạng III;
             
e) Có thâm niên ở chức danh giáo viên tiểu học hạng IV từ 3 năm trở lên.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ


a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;


b) Nắm vững kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học;


c) Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học;


d) Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học;

đ) Thường xuyên vận dụng và có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên; 

 
e) Được công nhận là giáo viên dạy giỏi/giáo viên chủ nhiệm giỏi/tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trở lên.

Điều 6. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng II 
1. Nhiệm vụ

Giáo viên tiểu học hạng II, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, còn thực hiện một hoặc nhiều trong các nhiệm vụ sau:

a) Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học;

b) Chủ trì các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề của nhà trường; tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên;

c) Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên;

d) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi/giáo viên chủ nhiệm/tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên; 

đ) Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp huyện trở lên.


2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp


a) Tận tụy với nghề, tích cực đúc rút và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; 

 
b) Gương mẫu và vận động mọi người thực hiện các quy định của pháp luật và  của ngành giáo dục; gương mẫu và vận động đồng nghiệp giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo;


c) Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; tích cực tổ chức và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh;


d) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, tích cực hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và công tác; 


đ) Gương mẫu và vận động mọi người thực hiện phê bình và tự phê bình. 

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 


a) Tối thiểu có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy; 


b) Có khả năng phổ biến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học cho đồng nghiệp;


c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2; giáo viên ngoại ngữ phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 3; hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc trong giảng dạy, giáo dục học sinh ở vùng dân tộc thiểu số;

      
d) Thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên hàng năm có kết quả loại giỏi;


đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học hạng II;

e) Có thâm niên ở chức danh giáo viên  tiểu học hạng III từ 3 năm trở lên.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ


a) Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;


b) Hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục tiểu học;


c) Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của đồng nghiệp;

     
d) Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học;

đ) Tích cực vận dụng và có khả năng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp huyện trở lên; 

e) Được công nhận là giáo viên dạy giỏi/giáo viên chủ nhiệm giỏi/tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên.
Chương III
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) hướng dẫn việc chuyển từ ngạch giáo viên hiện có sang hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; chỉ đạo các địa phương tổ chức việc quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo quy định.

 2. Các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học ngoài công lập vận dụng các quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học.    
          Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, của sở/phòng giáo dục và đào tạo, sở/phòng nội vụ

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư này để chỉ đạo việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học theo quy định.

2. Các sở/phòng giáo dục và đào tạo, sở/phòng nội vụ căn cứ Thông tư này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học theo quy định. 
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2014
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.
	 KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ NỘI VỤ

 THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn
	KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

	 Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính  phủ;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND các tỉnh/thành phố;

- Sở giáo dục và đào tạo, sở nội vụ các tỉnh/thành phố;

- Website Chính phủ; Website Bộ GD&ĐT; Website Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT, Vụ Pháp chế, Cục NGCBQLGD (BGD ĐT); VT, Vụ Pháp chế, Vụ  CC-VC (BNV).
	- Văn phòng TW; (Để báo cáo)
- Văn phòng Quốc hội; (Để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH; (Để báo cáo)
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục; (Để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung ương; (Để báo cáo)
- Bộ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT; 
- Lưu VT, PC, Cục NG&CBQLCSGD. 
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